
STT Mã lớp Tên môn
Tuần 

thi
Ngày thi Ca thi Lần thi Phòng thi Giám thị/CBCT1 Chú thích

1 CĐ KTMTT16A Thiết bị trao đổi nhiệt 47 21/07/2025 Ca 1 1 P. THM Lê Mạnh Hùng

2 CĐ KTMTT16B Máy phụ 2 47 21/07/2025 Ca 1 1 P. THM1 Trần Văn Dũng

3 CĐ ĐKTB16A Điều động tàu 2 47 21/07/2025 Ca 1 1 F103 Nguyễn Hoàng

4 CĐ ĐKTB16B Vận hành, bảo quản thiết bị trên boong 47 21/07/2025 Ca 1 1 P. Thuyền nghệ Lê Duy Tuyền

5
CĐ KTMTT17B

+ TC KTMTT11
Tin học 47 21/07/2025 Ca 1 1 G06 Trương Đình Hùng

6
CĐ LGT6

+ Học ghép
Tiếng Anh 47 21/07/2025 Ca 2 1 F104 Tăng Thị Hiền

7 CĐ CNOTO3 Tiếng Anh 47 21/07/2025 Ca 2 1 F104 Tăng Thị Hiền

8 CĐ KTMTT16A Sửa chữa máy tàu thủy 1 47 22/07/2025 Ca 1 1 P.TH SCM Cao Đức Dương

9 CĐ KTMTT16B Mô phỏng hệ động lực tàu thủy 47 22/07/2025 Ca 1 1 F106 Phạm Xuân Kiên

10
CĐ ĐKTB16A

+ Học ghép
Vận hành, bảo quản thiết bị trên boong 47 22/07/2025 Ca 1 1 P. Thuyền nghệ Trần Ngọc Nam

11 CĐ ĐKTB16B Thiên văn hàng hải 47 22/07/2025 Ca 2 1 F202 Nguyễn Ngọc Ninh

12
CĐ KTMTT17A

+ Học ghép
Giáo dục thể chất 47 22/07/2025 Ca 1 2 Hồ Bơi Nguyễn Thị Xuân Bính

13 CĐ LGT6 Kỹ năng giao tiếp đàm phán trong kinh doanh47 22/07/2025 Ca 7 - 9 1 F104 Nguyễn Thị Mai Trinh

14 CĐ CNOTO3 Kỹ thuật hàn cơ bản 47 22/07/2025 Ca 2 2 X. TH CNOT Hà Anh Huy

15 CĐ KTMTT16A Máy lạnh và điều hòa không khí 47 23/07/2025 Ca 2 2 G08 Nguyễn Trường Thắng

16 CĐ KTMTT16A Máy phụ 2 47 23/07/2025 Ca 1 1 P. THM1 Trần Văn Dũng

17 CĐ KTMTT16B Máy lạnh và điều hòa không khí 47 23/07/2025 Ca 2 2 G08 Nguyễn Trường Thắng

18 CĐ KTMTT16B Sửa chữa máy tàu thủy 1 47 23/07/2025 Ca 1 1 P.TH SCM Cao Đức Dương

19
CĐ ĐKTB16A

+ Học ghép
Thiết bị hàng hải 2 47 23/07/2025 Ca 1 1 F203 Đỗ Văn Học

20 CĐ ĐKTB16B Điều động tàu 2 47 23/07/2025 Ca 1 1 F104 Nguyễn Hoàng

21 CĐ LGT5 Nghiệp vụ thuế 47 23/07/2025 Ca 4 - 6 1 Q4-G01 Vũ Phương Thảo

22 CĐ LGT6 Quản trị Logistics 47 23/07/2025 Ca 7 - 9 1 F104 Trần Thanh Tin

23
CĐ LGT6

+ Học ghép
Tin học ứng dụng 47 23/07/2025 Ca 1 2 G06 Nguyễn Thị Mỹ Hiền

24 CĐ KTMTT16A Mô phỏng hệ động lực tàu thủy 47 24/07/2025 Ca 1 1 F106 Lê Trung Hiếu

25 CĐ KTMTT16A Nồi hơi, tua bin tàu thủy 47 24/07/2025 Ca 2 2 P. THM1 Lê Xuân Hải

26 CĐ KTMTT16B Nồi hơi, tua bin tàu thủy 47 24/07/2025 Ca 2 2 P. THM Lê Xuân Hải
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27 CĐ KTMTT16B Sửa chữa máy tàu thủy 2 47 24/07/2025 Ca 1 1 P. THM Phạm Xuân Kiên

28
CĐ ĐKTB16A

+ Học ghép
Thiên văn hàng hải 47 24/07/2025 Ca 1 1 F202 Hoàng Minh Hải

29
CĐ ĐKTB16B

+ Học ghép
Thiết bị hàng hải 2 47 24/07/2025 Ca 1 1 F203 Hoàng Văn Ánh

30 CĐ LGT5 Anh văn CN3 47 24/07/2025 Ca 1 1 Q4-G01 Nguyễn Thị Hồng Nhung

31 CĐ KTMTT17A Tin học 47 24/07/2025 Ca 1 1 G06 Nguyễn Thị Mỹ Hiền

32

CĐ KTMTT17B

+ TC KTMTT11

+ Học ghép

Giáo dục thể chất 47 24/07/2025 Ca 1 2 Hồ Bơi Phạm Hồng Quân

33 CĐ KTMTT16A Chẩn đoán kỹ thuật máy tàu thủy 47 25/07/2025 Ca 2 2 P. THM1 Cao Đức Dương

34 CĐ KTMTT16A Sửa chữa máy tàu thủy 2 47 25/07/2025 Ca 1 1 P. THM Phạm Xuân Kiên

35 CĐ KTMTT16B Chẩn đoán kỹ thuật máy tàu thủy 47 25/07/2025 Ca 2 2 P. THM1 Cao Đức Dương

36 CĐ KTMTT16B Thiết bị trao đổi nhiệt 47 25/07/2025 Ca 1 1 P. THM Lê Mạnh Hùng

37 CĐ ĐKTB16A Địa văn hàng hải 2 47 25/07/2025 Ca 2 1 F202 Trần Mạnh Linh

38
CĐ ĐKTB16A

+ Học ghép
Thủy nghiệp 47 25/07/2025 Ca 1 1 P. Thuyền nghệ Lê Hùng Cường

39 CĐ ĐKTB16B Địa văn hàng hải 2 47 25/07/2025 Ca 1 1 F202 Đỗ Văn Học

40 CĐ ĐKTB16B Thủy nghiệp 47 25/07/2025 Ca 2 1 P. Thuyền nghệ Nguyễn Xuân Nam

41 CĐ LGT5 Thực tập chuyên môn 47 25/07/2025 Ca 1 1 Q4-G01 Phạm Yên  Trí

Ghi chú

Ca 1: Buổi sáng Ca 1-3: 3 tiết đầu buổi sáng

Ca 2: Buổi chiều Ca 4-6: 3 tiết sau buổi sáng

Ca 3: Buổi tối 

Ca 7-9: 3 tiết đầu buổi chiều

Ca 10-12: 3 tiết sau buổi chiều

               Ca 13-14: 2 tiết đầu buổi tối

                 Ca 15-16: 2 tiết sau buổi tối


